
Thời gianTúi đựng

◎Phải tháo nắp
◎Phải tráng sạch bằng nước

tại cửa hàng đã mua nếu có thể

　　　
※Hãy kiểm tra kí hiệu phân loại

◎Tráng sơ các hộp giấy đựng thực phẩm 
hoặc thức uống

 

Tối đa 300kg
　・Xử lý thường xuyên/ định kì

Hộ gia đình 90Yen/10kg Tối đa 100kg
130Yen/10kg

Phân loại rác Các loại rác thải Cách vứt rác・Điểm lưu ý

・Nắp nhựa
  → Các loại bao bì nhựa ◎Hoàn lại chai bia, chai rượu
・Nắp giấy → Các loại bao bì giấy
・Nút bần→ Rác cháy được
・Nắp nhôm, thiếc→ Rác không cháy được

                                "Các loại bao bì giấy"
Thu gom tập trung ■Những loại rác không thể thu gom tại thị trấn

・Chỉ xử lý 1 lần

〇Chi phí xử lý
         Văn phòng kinh doanh, cửa hàng

○Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ (Điện thoại, ấm điện, bàn ủi, máy sấy,vv) bỏ 
vào hộp thu gom đặt trong tòa thị chính, trung tâm văn hóa (Miệng hộp kích 
cỡ 20cm dọc x 30cm ngang), không vừa sẽ coi như rác không cháy được

◎ Vật dụng không bỏ vừa bao rác được coi là
"Rác ngoại cỡ"
◎Thiết bị thuộc đồ điện gia dụng tái chế (Ti vi,  Tủ 
lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo, điều hòa), 
máy tính tái chế không thể xử lý như rác phổ thông

○Bàn, tủ, futon, nệm, ghế sopha, ghế, giường, thảm, kệ quần áo, xe đạp, kệ bếp, lò sưởi, tủ sách, 
những vật không thể bỏ vào bao rác được chỉ định

◎Khí ga còn sót lại trong bình xịt, bình ga mini có 
thể trở thành nguyên nhân gây tai nạn cháy nổ. Hãy 
dùng hết hoàn toàn và đục lỗ trên thân bình
◎Để ống huỳnh quang không bị vỡ, bỏ ống vào hộp 
đựng lúc mua trước khi bỏ rác

○Pin   ○Bật lửa   ○Nhiệt kế thủy ngân    ○Ống huỳnh quang
○Bình xịt, bình ga mini ○Băng video, băng cátsét

※Không bóp méo, làm dẹp 
vỏ lon ◎Phải tráng sạch bằng nước

◎Không bóp méo, làm dẹp vỏ lon
◎Không bỏ tàn thuốc vào bên trong

○Lon bia, lon nước trái cây 　○Lon đồ hộp, bánh kẹo, rong biển,sữa bột

○Nước trái cây, rượu, gia vị  　○Chai mỹ phẩm

※Không bóp méo, làm dẹp
 vỏ chai ○Nắp và nhãn thuộc "Các loại bao bì nhựa"

◎Phải tráng sạch bằng nước○Chai nhựa PET đựng nước trái cây, trà vv　           ○Nắp và nhãn thuộc "Các loại bao bì nhựa"

○Khay xốp, thùng xốp màu trắng

◎Tráng sạch nếu bị bẩn
◎Phải gỡ sạch nhãn dán giấy trên thùng xốp
✖Thùng xốp, khay xốp có màu thuộc "Các 
loại bao bì nhựa"

○Hộp giấy là bao bì khăn giấy, bánh kẹo, chấy tẩy rửa, vv
○Ly kem, ly sữa chua bằng giấy
○Túi giấy
○Hộp giấy tráng bạc bên trong, 
   đựng rượu hoặc gia vị

※Hãy kiểm tra kí hiệu phân loại

Lấy dây 
buộc 
theo 
hình chữ 
thập

○Hộp giấy bên trong màu trắng, 
đựng sữa tươi, yogurt uống

◎Bỏ rác vào ngày thu gom thời tiết đẹp

✖Hộp giấy bên trong tráng bạc thuộc 

Vui lòng mang đến kho bảo quản tạm thời của mỗi khu phố 
(Chỗ để rác khu vực) hoặc mang trực tiếp đến nơi xử lý rác

※Lấy dây buộc theo hình chữ thập

◎Có thể vứt các tờ rơi kẹp 
bên trong chung với giấy  
báo

※Lấy dây buộc theo hình chữ thập

◎Bao gồm tạp chí, tuần san,  
tờ rơi, tập quảng cáo, manga, 
danh bạ, sách bìa mềm, bì thư, 
danh thiếp, lịch, sổ ghi chú, 
vv ■Khi cần xử lý một lượng lớn rác thải・・・

〇Địa chỉ／
Nakashibetsu-cho, Higashi Touhoro 6-11 Lưu ý khác/ Về lượng rác thải 

 (bình quân cho 1 ngày)
※Lấy dây buộc theo hình chữ thập 〇Thời gian tiếp nhận／

Sáng 10h～12h Chiều 1h~5h
✖Bìa carton bị bẩn hoặc  
có bề mặt được bọc nylon 
được xử lý như "Rác cháy  
được"

〇Ngày nghỉ／Chủ Nhật; ngày lễ, ngày nghỉ bù, 
Obon, từ 31 tháng 12～ 3 tháng 1

Ngày 

thu rác 

cháy 

được

◎Chắt sạch nước của rác tươi
◎Với ống nhựa hoặc các loại 
dây có chiều dài hơn 50cm, cắt 
nhỏ sao cho mỗi phần dưới 
50cm trước khi vứt rác

◎Tráng sạch trong trường hợp bị bẩn. Khô
ng cần phải dùng chất tẩy rửa.
◎Trường hợp bị bẩn không thể làm sạch 
khi tráng nước, xử lý như "Rác cháy được"
◎Những sản phẩm từ nhựa mà không phải 
hộp đựng hay bao bì nhựa như như đĩa CD, 
bàn chải đánh răng, ống hút, băng đĩa, vỏ 
băng cát sét, vỏ đĩa CD, vv là "Rác cháy đượ

Khi cần xử lý lượng lớn rác thải sau khi 
chuyển nhà hặc tổng vệ sinh,  hãy trực tiếp 
mang rác đến nơi xử lý rác phổ thông. 
Hãy phân loại rác trước khi mang đến

 

◎Dùng giấy bọc lưỡi dao, thủy tinh vỡ 
và ghi chú trước khi bỏ vào bao chỉ định

SĐT 73-3111

○Túi bánh kẹo, túi mì ăn liền, các loại giấy bọc nhựa
○Bình đựng dầu gội, nước rửa chén, chai dầu ăn, vv   ○Vỉ trứng
○Hộp cơm, hộp thức ăn ở CHTL, các khay nhựa có màu
○Bình mayonnaise, bình tương cà             ○Nắp, nhãn chai PET

○Rác tươi (Thức ăn thừa, vỏ ốc các loại)     ○Giấy（Tã giấy, giấy vụn） 　○Cây cỏ（Cành nhỏ, 
hoa）   ○Vải (Quần áo, vv) 　○Sản phẩm da, cao su (Túi, giày, ủng, vv)　 ○Sản phẩm nhựa khác 
"Các loại bao bì nhựa" (Đĩa CD, ống hút, bàn chải, vv)   ○Phân thú cưng, cát vệ sinh vv

○Gốm sứ, đồ thủy tinh (Ly uống nước, chậu cây vv)      
○Đồ điện gia dụng             ○Vật kim loại (Nồi, ấm nước, dao 

Các mặt hàng điện gia dụng/ máy tính tái chế

Đối với các thiết bị như ti vi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt,  
máy sấy quần áo, điều hòa, máy tính, vv; hãy liên hệ với 
nhà sản xuất để biết thêm chi tiết

Vật khó xử lý

Đối với lốp xe, bình ắc quy, bình ga propan, bình   
cứu  hỏa, hoặc vật chứa có dính thuốc trừ sâu, sơn, 
dầu thải hoặc dầu nhiên liệu; liên hệ với cửa hàng 
chuyên doanh để biết thêm chi tiết

Rác thải sản xuất

Rác thải nông nghiệp (màng bọc nhựa vv), rác thải 
y tế, rác thải khi phá dỡ nhà, rác thải kinh doanh 
như nhựa, thủy tinh, kim loại, vv. Để xử lý, liên   
hệ với dịch vụ xử lý rác thải công nghiệp
Chi tiết liên hệ tại Cục xúc tiến Nemuro, ban Môi 
trường và Đời sống   
(SĐT: 0153-23-6820）

 

①Tráng nước ②Mở rộng, phơi khô ③Buộc gọn

Hộp nhựa Xô
Chậu rửa

Ống hút

Dù bằng nhựa nhưng những vật
dưới đây thuộc "Rác cháy được"

Áp dụng từ tháng 10 năm 2019

Phải đục lỗ 
trên bình xịt

Đồ chơi bằng nhựa


